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Câu 1 : (4,0 điểm)
1. Nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân bằng +41,652.10-19 C ; nguyên tử của nguyên tố Y có khối lượng bằng 1,8.10-22 gam. Xác định X, Y và dựa trên cấu hình electron, hãy cho biết (có giải thích) mức oxi hóa bền nhất của X và Y trong hợp chất.

2. 
a) Hãy cho biết (có giải thích) theo thuyết liên kết hóa trị thì lưu huỳnh (S) có thể có cộng hóa trị bằng bao nhiêu ? 

b) Cho biết cấu tạo phân tử và dạng hình học của hợp chất với hiđro, oxit và hiđroxit

của lưu huỳnh tương ứng với các giá trị cộng hóa trị đã xác định ở câu (a).

3. Năng lượng ion hóa thứ nhất (I1 - kJ/mol) của các nguyên tố chu kỳ 2 có giá trị (không theo trật tự) 1402, 1314, 520, 899, 2081, 801, 1086, 1681. Gán các giá trị này cho các nguyên tố tương ứng. Giải thích.

Câu 2 : (4,0 điểm)

1. Tính nhiệt hình thành của ion clorua (
[image: image1.wmf]Cl

-

) dựa trên các dữ liệu :


Nhiệt hình thành HCl (k) :  
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Nhiệt hình thành ion hidro (H+) : 
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HCl (k) + aq ( H+ (aq) + Cl- (aq)


[image: image4.wmf]13

,

75

H

o

3

-

=

D

 kJ/mol

2. Khí SO3 được tổng hợp trong công nghiệp theo phản ứng : 

2SO2 (k) + O2 (k) ( 2SO3 (k)                 

[image: image5.wmf]H

D=-

197 kJ

Đề nghị các biện pháp làm tăng hiệu suất quá trình tổng hợp SO3.

3. Cho cân bằng hóa học sau : N2​O4 (k) ⇌ 2NO2 (k)         (1)

Thực nghiệm cho biết khối lượng mol phân tử trung bình của hai khí trên ở 35oC bằng 72,45 g/mol và ở 45oC bằng 66,80 g/mol.

a) Tính độ phân li của N2O4 ở mỗi nhiệt độ trên ?

b) Tính hằng số cân bằng KP của (1) ở mỗi nhiệt độ trên ? Biết P = 1 atm

c) Cho biết theo chiều nghịch, phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt ?

Câu 3 : (4,0 điểm)

1. 
a) Amoniac có tính oxi hóa hay tính khử ? Viết phương trình phản ứng minh họa. 

b) Cho các hợp chất KNH2, NH4Cl, Al(NH2)3 trong dung môi amoniac lỏng. Viết các phương trình phản ứng giữa các chất trên và xác định vai trò của mỗi chất (axit – bazơ).

2. Hòa tan 4,8 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư, hay hòa tan 2,4 gam muối sunfua kim loại này cũng trong dung dịch HNO3 đặc nóng, thì đều cùng sinh ra khí NO2 duy nhất có thể tích bằng nhau trong cùng điều kiện. 

a) Viết các phương trình phản ứng dưới dạng ion.

b) Xác định kim loại M và công thức phân tử muối sunfua.

c) Hấp thụ khí sinh ra ở cả hai phản ứng trên vào 300 mL dung dịch NaOH 1M, rồi thêm vào đó một ít phenolphtalein. Hỏi dung dịch thu được có màu gì ? Tại sao ? 

Câu 4 : (4,0 điểm)

1. Limonen (C10H16) là tecpen có trong vỏ quả cam, chanh và bưởi. Oxi hóa limonen bằng kalipemanganat tạo chất (A). 
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a) Dùng dữ kiện trên và qui tắc isopren xác định cấu trúc của limonen. 

b) Viết công thức các sản phẩm chính hình thành khi hidrat hóa limonen. 

2. Có các dẫn xuất halogen không no :

(A) CH3CBr = CHCH2CCl2CH2CH = CBrCH3
(B) CH3CCl = CHCH2CHClCH2CH = CBrCH3
(C) CH3CBr = CHCH2CHClCH2CH = CBrCH3
a) Gọi tên (A), (B), (C).

b) Cho biết mỗi chất (A), (B), (C) có bao nhiêu đồng phân cấu hình ?

c) Viết cấu trúc lập thể các đồng phân cấu hình của (C).
Câu 5 : (4,0 điểm)

1. Hợp chất (A) chứa 79,59%C ; 12,25%H  và 1 nguyên tử O. Ozon phân (A) thu được hidroxietanal, pentan – 2 – on , 4 – oxohexanal. Cho (A) tác dụng với brom ( 1 : 1 ) rồi ozon phân sản phẩm chính, thu được 2 sản phẩm hữu cơ trong đó 1 sản phẩm là xeton. Đun (A) với dung dịch axit dễ dàng thu được sản phẩm (B), sau khi ozon phân (B) cho 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất.

a) Xác định công thức cấu tạo và gọi tên (A).

b) Tìm công thức cấu tạo (B), viết cơ chế chuyển (A) thành (B).

2. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau (các chất từ A, ... G2 là các hợp chất hữu cơ, viết ở dạng công thức cấu tạo) : 
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- Giám thị không giải thích gì thêm. Cho phép học sinh sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn.
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Câu 1 : (4,0 điểm)
1. Nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân bằng +41,652.10-19 C ; nguyên tử của nguyên tố Y có khối lượng bằng 1,8.10-22 gam. Xác định X, Y và dựa trên cấu hình electron, hãy cho biết (có giải thích) mức oxi hóa bền nhất của X và Y trong hợp chất.

2. 
a) Hãy cho biết (có giải thích) theo thuyết liên kết hóa trị thì lưu huỳnh (S) có thể có cộng hóa trị bằng bao nhiêu ? 

b) Cho biết cấu tạo phân tử và dạng hình học của hợp chất với hiđro, oxit và hiđroxit

của lưu huỳnh tương ứng với các giá trị cộng hóa trị đã xác định ở câu (a).

3. Năng lượng ion hóa thứ nhất (I1 - kJ/mol) của các nguyên tố chu kỳ 2 có giá trị (không theo trật tự) 1402, 1314, 520, 899, 2081, 801, 1086, 1681. Gán các giá trị này cho các nguyên tố tương ứng. Giải thích.

	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1. 
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Mức oxi hóa bền nhất của Fe là +3, ứng với cấu hình bền là cấu hình bán bão hòa phân lớp d (d5) : 
[image: image10.wmf]625
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Mức oxi hóa bền nhất của Ag là +1, ứng với cấu hình bền là cấu hình bão hòa phân lớp d (d10) : 
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	1,00

	2. (a) Cộng hóa trị của một nguyên tố bằng số liên kết mà nguyên tử nguyên tố đó tạo ra được với các nguyên tử khác trong phân tử. Trong thuyết liên kết hóa trị, mỗi liên kết cộng hóa trị lại được hình thành do sự xen phủ các obitan mang electron độc thân. Như vậy có thể nói rằng cộng hóa trị của một nguyên tố bằng số electron độc thân có thể có của nguyên tử của nguyên tố đó. Vì có thể có 2, 4 hoặc 6 electron độc thân nên lưu huỳnh có thể có cộng hóa trị bằng 2, 4, hoặc 6 :
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	(b) Cấu tạo và dạng hình học :
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	3. Giá trị năng lượng ion hóa tương ứng với các nguyên tố :

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

VIIIA

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

2s1

2s2

2p1

2p2
2p3
2p4
2p5
2p6
I1 (kJ/mol)

520

899

801

1086

1402

1314

1681

2081

Nhìn chung từ trái qua phải trong một chu kỳ năng lượng ion hóa I1 tăng dần, phù hợp với sự biến thiên nhỏ dần của bán kính nguyên tử. 

Có hai biến thiên bất thường xảy ra ở đây là :

- Từ IIA qua IIIA, năng lượng I1 giảm do có sự chuyển từ cấu hình bền ns2 qua cấu hình kém bền hơn ns2np1 (electron p chịu ảnh hưởng chắn của các electron s nên liên kết với hạt nhân kém bền chặt hơn).

- Từ VA qua VIA, năng lượng I1 do có sự chuyển từ cấu hình bền ns2np3 qua cấu hình kém bền hơn ns2np4 (trong p3 chỉ có các electron độc thân, p4 có một cặp ghép đôi, xuất hiện lực đẩy giữa các electron).
	1,00




Bài 2 : (4,0 điểm)

1. Tính nhiệt hình thành của ion clorua (
[image: image14.wmf]Cl

-

) dựa trên các dữ liệu :


Nhiệt hình thành HCl (k) :  
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Nhiệt hình thành ion hidro (H+) : 
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HCl (k) + aq ( H+ (aq) + Cl- (aq)
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2. Khí SO3 được tổng hợp trong công nghiệp theo phản ứng : 

2SO2 (k) + O2 (k) ( 2SO3 (k)                 

[image: image18.wmf]H
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Đề nghị các biện pháp làm tăng hiệu suất quá trình tổng hợp SO3.

3. Cho cân bằng hóa học sau : N2​O4 (k) ⇌ 2NO2 (k)         (1)

Thực nghiệm cho biết khối lượng mol phân tử trung bình của hai khí trên ở 35oC bằng 72,45 g/mol và ở 45oC bằng 66,80 g/mol.

a) Tính độ phân li của N2O4 ở mỗi nhiệt độ trên ?

b) Tính hằng số cân bằng KP của (1) ở mỗi nhiệt độ trên ? Biết P = 1 atm

c) Cho biết theo chiều nghịch, phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt ?

	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1. Từ giả thiết :
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  HCl (k) + aq ( H+ (aq) + Cl- (aq)

[image: image24.wmf]13

,

75

H

o

3

-

=

D

 kJ/mol           (3)


        Lấy (1) - (2) + (3) ta có : 
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	2.  - Tăng áp suất

- hạ nhiệt độ (450oC có xúc tác V2O5)
- tăng nồng độ SO2 hoặc O2 

- giảm nồng độ SO3.
	1,00

	3. Xét cân bằng : N2​O4 (k)
[image: image28.wmf]
[image: image29.wmf]ƒ

 2NO2 (k)  (1)
(a) Gọi a là số mol của N2O4 có trong 1 mol hỗn hợp 
[image: image30.wmf]Þ

 số mol NO2 trong 1 mol hỗn hợp là (1 - a) mol



Ở 350C có 
[image: image31.wmf]M

= 72,45 g/mol = 92a + 46(1 - a) 




[image: image32.wmf]Þ

 a = 0,575 mol = nN2O4 và nNO2  = 0,425 mol





N2​O4 (k)          
[image: image33.wmf]ƒ

       2NO2 (k)



Ban đầu          x                                   0



Phản ứng        0,2125                      0,425



Cân bằng        (x - 0,2125)              0,425



x  - 0,2125  =  0,575
[image: image34.wmf]Þ

 x  = 0,7875 mol 

                     Vậy 
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	Ở 450C có 
[image: image36.wmf]M

= 66,80 g/mol = 92a + 46(1 - a)




[image: image37.wmf]Þ

a = 0,4521mol = nN2O4 và nNO2  = 0,5479 mol




          N2​O4 (k)          
[image: image38.wmf]ƒ

       2NO2 (k)


Ban đầu          x                                0



Phản ứng        0,27395                  0,5479



Cân bằng        x  - 0,27395            0,5479



x  - 0,27395  =  0,4521
[image: image39.wmf]Þ

 x  = 0,72605 mol 

                     Vậy 
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	(b) 
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Ở 350C 
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	(c) Từ kết quả thực nghiệm ta thấy, khi nhiệt độ tăng từ 350C lên 450C thì
[image: image45.wmf]a

 tăng. Có nghĩa khi nhiệt độ tăng cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. Vậy theo chiều thuận phản ứng thu nhiệt, nên theo chiều nghịch phản ứng tỏa nhiệt.
	0,50


Bài 3 : (4,0 điểm)

1. 
a) Amoniac có tính oxi hóa hay tính khử ? Viết phương trình phản ứng minh họa. 

b) Cho các hợp chất KNH2, NH4Cl, Al(NH2)3 trong dung môi amoniac lỏng. Viết các phương trình phản ứng giữa các chất trên và xác định vai trò của mỗi chất (axit – bazơ).

2. Hòa tan 4,8 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư, hay hòa tan 2,4 gam muối sunfua kim loại này cũng trong dung dịch HNO3 đặc nóng, thì đều cùng sinh ra khí NO2 duy nhất có thể tích bằng nhau trong cùng điều kiện. 

a) Viết các phương trình phản ứng dưới dạng ion.

b) Xác định kim loại M và công thức phân tử muối sunfua.

c) Hấp thụ khí sinh ra ở cả hai phản ứng trên vào 300 mL dung dịch NaOH 1M, rồi thêm vào đó một ít phenolphtalein. Hỏi dung dịch thu được có màu gì ? Tại sao ? 

	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1. (a) NH3 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử :

Tính oxi hóa : K + NH3 (l) ( KNH2 + 1/2H2
Tính khử :
 2NH3 + 3CuO ( 3Cu + N2 + 3H2O 
	0,75

	(b) KNH2 là một bazơ , NH4Cl là axit và Al(NH2)3 có tính lưỡng tính.

Phản ứng trung hòa : KNH2 + NH4Cl ( KCl + 2NH3
Phản ứng của chất lưỡng tính với axit: Al(NH2)3 + 3NH4Cl ( AlCl3 + 6NH3 

Phản ứng của chất lưỡng tính với bazơ : Al(NH2)3 + KNH2 ( K[Al(NH2)4]


	075

	2. (a) Phương trình phản ứng :

      M + 2mH+ + mNO3- ( Mm+ + mNO2 + mH2O

                         (1)

M2Sn+4(m+n)H++(2m+6n)NO3-(2Mm++nSO42-+(2m+6n)NO2+2(m+n)H2O   (2)
	1,00

	(b) Vì số mol NO2 ở hai trường hợp là bằng nhau nên ta có : 
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 → nghiệm thích hợp là n = 1, m = 2 và M = 64.


Vậy M là Cu và công thức muối là Cu2S.
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	(c)
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Cu + 4HNO3 ( Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
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( đã xảy ra vừa đủ phản ứng :


2NO2 + 2NaOH ( NaNO3 + NaNO2 + H2O


Dung dịch thu được có màu hồng do NO2- tạo môi trường bazơ :


NO2- + H2O 
[image: image50.wmf]ƒ

 HNO2 + OH-
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Bài 4 : (4,0 điểm)

1. Limonen (C10H16) là tecpen có trong vỏ quả cam, chanh và bưởi. Oxi hóa limonen bằng kalipemanganat tạo chất (A). 
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a) Dùng dữ kiện trên và qui tắc isopren xác định cấu trúc của limonen. 

b) Viết công thức các sản phẩm chính hình thành khi hidrat hóa limonen. 

2. Có các dẫn xuất halogen không no :

(A) CH3CBr = CHCH2CCl2CH2CH = CBrCH3
(B) CH3CCl = CHCH2CHClCH2CH = CBrCH3
(C) CH3CBr = CHCH2CHClCH2CH = CBrCH3
a) Gọi tên (A), (B), (C).

b) Cho biết mỗi chất (A), (B), (C) có bao nhiêu đồng phân cấu hình ?

c) Viết cấu trúc lập thể các đồng phân cấu hình của (C).
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1. (a)  Cấu tạo:
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(b) Các sản phẩm chính khi hidrat hóa:
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	2. 

a) Gọi tên (A), (B), (C)
(A) : 2,8 – đibrom – 5,5 – điclonona – 2,7 – đien

(B) : 2 – brom – 5,8 – điclonona – 2,7 – đien

(C) : 2,8 – đibrom – 5 – clonona – 2,7 – đien


	0,75


	b) Cho biết mỗi chất (A), (B), (C) có bao nhiêu đồng phân cấu hình ?

(A) : có 2 liên kết C = C giống nhau chứa nhóm thế khác nhau  

( có  3 đồng phân hình học : Z, Z ; E, E ; E, Z ( Z, E 

(B) : có 2 liên kết C = C có khả năng tạo đồng phân hình học khác nhau  ; có 1 C*

( có 23 = 8 đồng phân ( 4 đồng phân hình học và 4 đối quang )

(C) : có 2 liên kết C = C có khả năng tạo đồng phân hình học giống nhau ( có  3 đồng phân hình học ; 

có 1C* (H,Cl,Z,E) ( có 2 đồng phân quang học ( có 4 đồng phân cấu hình.


	0,75


	c) Viết cấu trúc lập thể các đồng phân cấu hình của (C)
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	1,00



Bài 5 : (4,0 điểm)

1. Hợp chất (A) chứa 79,59%C ; 12,25%H  và 1 nguyên tử O. Ozon phân (A) thu được hidroxietanal, pentan – 2 – on , 4 – oxohexanal. Cho (A) tác dụng với brom ( 1 : 1 ) rồi ozon phân sản phẩm chính, thu được 2 sản phẩm hữu cơ trong đó 1 sản phẩm là xeton. Đun (A) với dung dịch axit dễ dàng thu được sản phẩm (B), sau khi ozon phân (B) cho 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất.

a) Xác định công thức cấu tạo và gọi tên (A).

b) Tìm công thức cấu tạo (B), viết cơ chế chuyển (A) thành (B).

2. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau (các chất từ A, ... G2 là các hợp chất hữu cơ, viết ở dạng công thức cấu tạo) : 
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	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên (A).

%O trong (A) = 100 – 79,59 – 12,25 = 8,16%

Gọi công thức phân tử (A) là CxHyO ( MA =
[image: image56.wmf]100
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( Công thức phân tử (A) là : C13H24O ( Δ = 2 


	0,50

	- Vì ozon phân (A) tạo : HO – CH2 – CHO ; CH3 – CO – CH2 – CH2 – CH3 ; 

CH3 – CH2 – CO – CH2 – CH2 – CHO ( Công thức cấu tạo (A) có thể là :
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	- Vì (A) tác dụng với brom ( 1 : 1 ) rồi ozon phân sản phẩm chính, thu được 2 sản phẩm hữu cơ trong đó 1 sản phẩm là xeton ( Công thức cấu tạo (A) là :
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	2. Tìm công thức cấu tạo (B), viết cơ chế chuyển (A) thành (B).

- Đun (A) với dung dịch axit dễ dàng thu được sản phẩm (B), sau khi ozon phân (B) cho 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất ( (B) ở dạng vòng và có nối đôi trong vòng
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	Cơ chế :
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